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& PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

A
Lý thuyết

1. Bất phương trình bậc hai
Định nghĩa



» 	Bất phương trình bậc hai ẩn  là bất phương trình dạng 



(hoặc , , ), 


Trong đó  là những số thực đã cho, .


2. Giải bất phương trình bậc hai
Giải bất phương trình bậc hai 


» 	 là tìm các khoảng mà trong đó có dấu không âm (lớn hơn hoặc bằng 0).


» 	 là tìm các khoảng mà trong đó có dấu âm.


» 	 là tìm các khoảng mà trong đó có dấu không dương (bé hơn hoặc bằng 0).



3. Phương trình dạng 
» Ta làm như sau:
▪Bước 1: 	Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.

▪Bước 2: 	Thử lại các giá trị  tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

Hoặc 



4. Phương trình dạng 
» Ta làm như sau:
▪Bước 1: 	Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.

▪Bước 2: 	Thử lại các giá trị  tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

Hoặc 

Một số dạng phương trình chứa ẩn dưới dấu căn khác

⑴ 

⑵ 

⑶ \


» 	Nếu (hoặc ) thì bình phương 2 vế ta được phương trình tương đương.



» 	Nếu (hoặc )  thì đưa phương trình về dạng:   sau đó bình phương hai vế, tìm nghiệm sau đó thử lại để chọn nghiệm.

⑷ 

» 	Lập phương hai vế ta được: 


» 	Sau đó thay thế:  vào phương trình, ta được: .
Chú ý: sự thay thế này có thể dẫn đến nghiệm ngoại lai, vì vậy phải thử lại nghiệm.
Chú ý:




B
Các dạng bài tập

 Dạng 1. Giải bất phương trình bậc hai
» 	Để giải bất phương trình bậc hai ta dựa vào việc xét dấu tam thức bậc hai.
✓ Cách giải:
Bước 1. 	Xét dấu tam thức bậc hai ở vế trái.

Bước 2. 	Chọn những giá trị của  làm cho vế trái dương hoặc âm tùy theo chiều của bất phương trình.

Phương pháp

Ví dụ 1.1.
Giải các bất phương trình sau: 


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


⑸ 	⑹ 



 Lời giải

⑴ 




Tam thức  có  và có hai nghiệm  


( cùng dấu với hệ số ).


Suy ra  hoặc 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: .

⑵ 



Tam thức  có  và 





 trái dấu với hệ số  nên  âm với  và 

Suy ra 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .

⑶ 

Điều kiện: 



Xét tam thức vế trái có  và  nên .

Vậy tập xác định của hàm số .

⑷ 




Ta có đúng .

Vậy tập nghiệm của bất phương trình .

⑸ 

BPT 





.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: .

⑹ 

BPT 



.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình: .


 Dạng 2. Tìm tham số để tam thức bậc hai luôn âm – dương


Cho tam thức bậc hai . Đặt .


» 	» 


» 	» 


»  vô nghiệm 


»  vô nghiệm 


»  vô nghiệm 


»  vô nghiệm 


⁂ Lưu ý: Khi giải bất phương trình mà  chứa tham số , thì xét 2 trường hợp :

» Trường hợp 1: hệ số 

» Trường hợp 2: hệ số 

Phương pháp

Ví dụ 2.1.

Với giá trị nào của  thì 

⑴  luôn âm?

⑵  luôn âm?

⑶  luôn dương?



 Lời giải

⑴  luôn âm?




.

Vậy .

⑵  luôn âm?



Trường hợp 1: . Khi đó: . Vậy  (không thỏa).

Trường hợp 2: . Khi đó:



.

Vậy .

⑶  luôn dương?



Trường hợp 1: . Khi đó: . Vậy  (không thỏa).

Trường hợp 2: . Khi đó:

.

Vậy .
Ví dụ 2.2.


Tìm giá trị của tham số  để các biểu thức sau đây luôn dương với mọi .

⑴ 

⑵ 


 Lời giải

⑴ 



Tìm  sao cho  với mọi .



Do  nên  khi và chỉ khi  

Ta có .

⑵ 



Tìm   sao cho  với mọi .


Trường hợp 1: ,khi đó  


Trường hợp 2: , khi đó  

Từ đó suy ra  


Kết hợp hai trường hợp ta suy ra giá trị của  cần tìm là .


 Dạng 3. Giải phương trình quy về phương trình bậc hai

✓ Phương trình dạng 
▪Bước 1: 	Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.

▪Bước 2: 	Thử lại các giá trị  tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

Hoặc 

✓ Phương trình dạng 
▪Bước 1: 	Bình phương hai vế, rút gọn rồi giải phương trình bậc 2 hoặc bậc nhất.

▪Bước 2: 	Thử lại các giá trị  tìm được có thỏa phương trình ban đầu hay không? Sau đó kết luận nghiệm.

Hoặc 

Phương pháp

Ví dụ 3.1.
Giải phương trình sau: 


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 

Bình phương hai vế của phương trình ta được: 

Sau khi thu gọn ta được  


Từ đó tìm được  hoặc 

Thay lần lượt hai giá trị này vào phương trình đã cho, ta thấy chỉ có  thỏa mãn.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là .

⑵ 

Bình phương hai vế của phương trình ta được .

Sau khi thu gọn ta được .


Từ đó tìm được  hoặc .


Thay lần lượt hai giá trị này vào phương trình đã cho, ta thấy  và  thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là 

⑶ 

Bình phương hai vế của phương trình ta được .

Sau khi thu gọn ta được .


Từ đó tìm được  hoặc .
Thay lần lượt giá trị này vào phương trình đã cho, ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là .

⑷ 

Ta có : 

.

Vậy phương trình có tập nghiệm: 
Ví dụ 3.2.
Giải phương trình sau: 


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 

Bình phương hai vế của phương trình ta được: .

Sau khi thu gọn ta được .


Từ đó tìm được  hoặc .

Thay lần lượt vào phương trình đã cho, ta thấy chỉ có  thỏa mãn.

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là .

⑵ 

Bình phương hai vế của phương trình ta được 

Sau khi thu gọn ta được 


Từ đó tìm được  hoặc 


Thay lần lượt vào phương trình đã cho, ta thấy  hoặc  thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là .

⑶ 

Bình phương hai vế của phương trình ta được .

Sau khi thu gọn ta được .


Từ đó tìm được  hoặc .
Thay lần lượt vào phương trình đã cho, ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn.

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là .

⑷ 

Ta có .

Vậy phương trình trên có nghiệm.
Ví dụ 3.2.
Giải phương trình sau: 


⑴ 	⑵ 


⑶ 	⑷ 


 Lời giải

⑴ 


Đặt , khi đó phương trình trở thành: .

Với . Vậy phương trình có hai nghiệm.

⑵ 



Đặt , . Pt: .

Với .

Vậy tổng các nghiệm của phương trình bằng .

⑶ 


Điều kiện xác định của phương trình: .


Ta có 


Ta thấy với không phải là nghiệm của phương trình .



Với ta có phương trình 




.


So với điều kiện , ta có hai nghiệm thỏa mãn.

⑷ 


Điều kiện xác định của phương trình: .


Ta có 


Ta thấy với không phải là nghiệm của phương trình .



Với ta có phương trình 




.


So với điều kiện , ta có hai nghiệm thỏa mãn.
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
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